GHI NHẬN LỢI THẾ THƯƠNG MẠI VÀ SỰ KHÁC NHAU GIỮA CÁC CHUẨN MỰC QUỐC TẾ VỀ LỢI THẾ THƯƠNG MẠI

Chuẩn mực kế toán Việt Nam ra đời, hoàn thiện  và ngày càng hội tụ với chuẩn mưc kế toán quốc tế, phù hợp với điều kiện Việt Nam, tạo điều kiện cho kế toán Việt Nam rút dần  khoảng cách với nền kế toán quốc tế.
1. Khái niệm: Lợi thế thương mại là chênh lệch giữa giá mua và giá trị sổ sách của tài sản công ty được mua.

Có 2 định nghĩa khác nhau về lợi thế thương mại:

- Định nghĩa 1: (Residuum Approach: phần còn lại) Là chênh lệch giữa giá mua với  giá  trị  hợp  lý  của  các  tài  sản  hữu  hình  và  vô  hình  có  thể  nhận  dạng được; là “phần còn lại” không thể tách riêng ra thành bất kỳ tài sản nào.

- Định nghĩa 2: (Excess Earning View) Là lợi nhuận tăng thêm của công ty so với lợi nhuận bình thường ở các công ty tương tự khác; là giá trị hiện tại của các khoản lợi nhuận tăng thêm trong tương lai.

2. Phân loại:
- Lợi thế thương mại phát sinh do sáp nhập: chênh lệch giữa giá mua và giá trị hợp lý của tài sản thuần khi áp dụng phương pháp mua.

-  Lợi  thế  thương  mại  phát  sinh  nội  bộ:  phát  sinh  do  uy  tín,  khách  hàng,..  của doanh nghiệp tăng thêm trong quá trình hoạt động. Do khó xác định, định lượng nên lợi thế thương mại này không được phản ảnh trong  kế toán.

- Lợi thế thương mại dương (positive goodwill): Phát sinh khi giá mua lớn hơn giá trị hợp lý.

- Lợi thế thương mại âm (negative goodwill): Phát sinh khi giá mua nhỏ hơn giá trị hợp lý.

3. Xử lý kế toán:
- Cấn trừ vào vốn chủ sở hữu  (write-off)

- Vốn hóa và không khấu hao

- Vốn hóa và khấu hao

- Cách khác

4.  So sánh lợi thế thương mại giữa IAS, IFRS 3, US GAAP, UK GAAP

· Theo IAS 22 (1998), IAS 36
- Vốn hóa lợi thế thương mại.

- Khấu hao trong  thời gian tối đa 20 năm (nếu hơn phải chứng minh)

- Hàng năm phải thực hiện kiểm tra tổn thất tài sản, tối thiểu là đối với các lợi thế thương mại có thời gian khấu hao trên 20 năm.
· Theo IFRS 3
-  Vốn hóa lợi thế thương mại

-  Không  khấu  hao  lợi  thế  thương  mại  thu  được  trong  giao  dịch  hợp  nhất  kinh doanh. Ít nhất hàng năm, doanh nghiệp phải đánh giá lại giá trị của lợi thế thương mại theo quy định của chuẩn mực kế toán quốc tế số 36 - Tổn thất tài sản.
( Ta thấy được sự hội tụ giữa IAS, US và UK GAAP qua quá trình tồn tại và phát triển đều vốn hóa lợi thế thương mại và kiểm tra tổn thất tài sản hàng năm. Riêng US GAAP có quan điểm mới là không khấu hao lợi thế thương mại và chuẩn mực kế toán quốc tế cũng chỉnh lại cho phù hợp với US GAAP.
Đối với lợi thế thương mại âm:

* Theo US GAAP (APB 16,17-1970)
- Lợi thế thương mại âm trước hết sẽ được phân bổ ghi giảm cho các tài sản phi tiền tệ theo tỷ lệ (loại trừ các khoản đầu tư dài hạn vào thị trường chứng khoán)

- Phần còn lại (nếu có) sẽ là một khoản “thu nhập nhận trước” và phân bổ trong thời gian nhỏ hơn 40 năm.
* Theo UK GAAP (United Kingdom GAAP)
- Trước FRS 10, lợi thế thương mại âm được ghi như một khoản dự trữ của tài sản (negative asset)

- Theo FRS 10 (1997)

+ Lợi thế thương mại sẽ được ghi nhận như một khoản giảm trừ của tài sản.
+  Phần lợi thế thương mại âm nhỏ hơn hoặc bằng tổng giá trị tài sản phi tiền tệ sẽ được phân bổ vào thu nhập theo mức phân bổ của các tài sản này vào chi phí.

+  Phần lợi thế thương mại âm dôi ra sẽ được phân bổ vào lợi nhuận vào thời kỳ nó mang lại lợi ích.


*  Theo IAS 22 


IAS 22 (1993) cho phép 2 phương pháp:

- Phương pháp chuẩn : Tương tự US GAAP nhưng áp dụng cho toàn bộ tài sản phi tiền tệ.

- Phương pháp thay thế : Ghi nhận  lợi thế thương  mại âm như một khoản thu nhập  nhận  trước,  phân  bổ  không  quá  5  năm  (trừ  khi  có  lý  do  hợp  lý  có  thể  hơn nhưng không quá 20 năm)
IAS 22 (1998)

- Lợi thế thương mại âm được trình bày trên BCTC như một khoản giảm trừ của tài sản.

- Phần lợi thế thương mại âm liên quan đến các khoản thua lỗ hoặc chi phí trong tương lai có thể nhận diện được khi hợp nhất sẽ được ghi nhận là thu nhập khi các khoản thua lỗ hoặc chi phí đó phát sinh.

- Phần lợi thế thương mại âm không liên quan đến các khoản lỗ, chi phí tương lai và không lớn hơn giá trị hợp lý của các tìa sản phi tiền tệ thu được sẽ được ghi nhận là thu nhập trong suốt thời gian hữu dụng còn lại của các tài sản phi tiền tệ này (phân bổ vào tài sản)
- Phần lợi thế thương mại âm vượt quá giá trị hợp lý của các tài sản phi tiền tệ thu được khi mua được ghi nhận ngay là thu nhập của ký hợp nhất kinh doanh.
•
* Theo IFRS 3
Trong trường hợp phát sinh lợi thế thương mại âm, toàn giá trị của lợi thế thương mại âm sẽ được ghi nhận là thu nhập của kỳ hợp nhất kinh doanh.
5. Ghi nhận và xử lý lợi thế thương mại  theo quy định của kế toán Việt Nam
Trước đây, theo Quyết định 1141/TC-CĐKT ngày 1-11-1995 và 166/1999/QĐ-BTC ngày 30/12/1999.

- Vốn hóa lợi thế thương mại và khấu hao từ 5-40 năm


- Xem lợi thế thương mại là một tài sản cố định vô hình


- Không nhắc đến lợi thế thương mại âm.

Trong chuẩn mực kế toán Việt Nam về tài sản cố định vô hình (chuẩn mực số 04):

- Sử dụng thuật ngữ “Lợi thế thương mại” nhưng không xem nó là một tài sản cố định vô hình


- Khẳng định không vốn hóa lợi thế thương mại phát sinh nội bộ


- Có nhắc đến nhưng không quy định về lợi thế thương mại âm.

Trong thông tư 55:
- Định nghĩa lợi thế thương mại là chênh lệch giữa giá mua và giá trị sồ sách


- Vốn  hóa  lợi  thế  thương  mại  nhưng  trình  bày  trên  BCTC  như  một  chi  phí  trả trước dài hạn.


- Phân bổ theo đường thẳng trong thời gian sử dụng ước tính


- Lợi thế thương mại âm được xử lý tương tự như IAS 22 (1993) phương pháp chuẩn.


- Trước hết cấn trừ vào tài sản phi tiền tệ.


- Số còn lại (nếu có) sẽ treo lại như thu nhập để lại và phân bổ vào thu nhập trong vòng 20 năm (trường hợp ngoại lệ phải có lý do xác đáng)

Lợi thế thương mại theo cách giải quyết của VAS 11:
- Lợi thế thương mại được ghi ngay vào chi phí sản xuất, kinh doanh (nếu giá trị nhỏ) hoặc phải được phân bổ dần một cách có hệ thống trong suốt thời gian sử dụng hữu ích ước tính (nếu giá trị lớn).

Thời gian sử dụng hữu ích phải phản ánh được ước tính đúng đắn về thời gian thu hồi lợi ích kinh tế có thể mang lại cho doanh nghiệp (tối đa không quá 10

năm)
Phương pháp phân bổ phải phản ánh được cách thức thu hồi lợi ích kinh tế phát sinh từ lợi thế thương mại. Phương pháp đường thẳng được sử dụng phổ biến trừ khi có bằng chứng thuyết phục cho việc áp dụng phương pháp phân bổ khác phù hợp hơn.

Khoản vượt trội giữa phần sở hữu của bên mua trong giá trị hợp lý thuần của tài sản, nợ phải trả có thể xác định được và khoản nợ tiềm tàng của bên bị mua so với giá phí hợp nhất kinh doanh (lợi thế thương mại âm) Bên mua phải:

- Xem xét lại việc xác định giá trị của tài sản, nợ phải trả có thể xác định được, nợ tiềm tàng và việc xác định giá phí hợp nhất kinh doanh.

-  Ghi  nhận  ngay  vào  Báo  cáo  kết  quả  hoạt  động  kinh  doanh  tất  cả  các  khoản chênh lệch vẫn còn sau khi đánh giá lại.

Tài liệu tham khảo:

1. Chuẩn mực kế toán quốc tế về hợp nhất kinh doanh (IAS 22)

2. Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế về hợp nhất kinh doanh (IFRS 3)

3. Các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung của Mỹ US GAAP  (APB 16,17; SFAS 142)

4. Các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung của Anh UK GAAP (SSAP 22; FRS 10)

5. VAS 11, chuẩn mực kế toán 04 về TSCĐ vô hình
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